
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân loại loại bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố  

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 

31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành kèm theo Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại của 

bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 813/TTr-SNV ngày 

30 tháng 11 năm 2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân loại 2.247 thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố (sau đây gọi chung 

là bản) trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau: 

1. Kết quả phân loại bản trên địa bàn toàn tỉnh: 

a) Bản loại 1: 221 bản. 

b) Bản loại 2: 969 bản. 

c) Bản loại 3: 1.057 bản. 

2. Kết quả phân loại bản của các huyện, thành phố: 

a) Thành phố Sơn La: 139 bản (loại 1: 21 bản; loại 2: 23 bản; loại 3: 95 bản). 

b) Huyện Mai Sơn: 291 bản (loại 1: 16 bản; loại 2: 111 bản; loại 3: 164 bản). 

c) Huyện Yên Châu: 169 bản (loại 1: 12 bản; loại 2: 60 bản; loại 3: 97 bản). 

d) Huyện Mộc Châu: 180 bản (loại 1: 35 bản; loại 2: 55 bản; loại 3: 90 bản). 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:            /QĐ-UBND Sơn La, ngày         tháng     năm 2023 
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e) Huyện Vân Hồ: 115 bản (loại 1: 14 bản; loại 2: 77 bản; loại 3: 24 bản). 

f) Huyện Bắc Yên: 99 bản (loại 1: 14 bản; loại 2: 63 bản; loại 3: 22 bản). 

g) Huyện Phù Yên: 202 bản (loại 1: 21 bản; loại 2: 83 bản; loại 3: 98 bản). 

h) Huyện Sông Mã: 317 bản (loại 1: 17 bản; loại 2: 169 bản; loại 3: 131 bản). 

i) Huyện Sốp Cộp: 101 bản (loại 1: 14 bản; loại 2: 41 bản; loại 3: 46 bản). 

k) Huyện Thuận Châu: 336 bản (loại 1: 28 bản; loại 2: 174 bản; loại 3: 134 bản). 

l) Huyện Quỳnh Nhai: 103 bản (loại 1: 14 bản; loại 2: 43 bản; loại 3: 46 bản). 

m) Huyện Mường La: 195 bản (loại 1: 15 bản; loại 2: 70 bản; loại 3: 110 bản). 

(Có 13 phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại thôn, bản, xóm, tiểu khu, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 

07/02/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 

2507/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh về phân loại thôn, bản, xóm, 

tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Hiệp (03b). 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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